
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 6  (eNGL3304) - 3 TC
Nhóm lớp:  B71A (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  001

Ngày thi: 05/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  24/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.210

Nhóm

1 1457010106 HUỲNH KIM NGÂN 11/09/95 B71A

2 1457010179 NGUyỄN THỊ MỸ THẢo 27/09/96 B71A

3 1457010212 TRẦN THỊ THÙy TRaNG 30/01/96 B71A

4 1457010223 LÊ THỊ NHƯ TRÚC 05/09/96 B71A

5 1457050132 NGUyỄN NGỌC PHƯ¬NG THÙy 20/03/96 B71A

6 1557010037 ĐỖ THỊ THẢo DUyÊN 15/01/97 B71A

7 1557010238 NGUyỄN MaI NGỌC TIÊN 05/01/97 B71A

8 1557050067 NGUyỄN NGỌC TRÂM 09/08/97 B71A

9 16H70A0005 NGUyỄN THỊ DIỆU 28/09/92 B71A

10 17H70A0002 ĐÀo THỊ NGỌC aNH 05/04/94 B71A

11 17H70A0003 PHaN LÊ QUỲNH aNH 13/10/94 B71A

12 17H70A0004 HỒ THỊ NGỌC CỦa 12/11/91 B71A

13 17H70A0005 LÊ TẤN DaNH 04/04/94 B71A

14 17H70A0007 NGUyỄN THỊ HoÀNG NGỌC 06/06/90 B71A

15 17H70A0008 LÊ NGUyỄN THẢo NGUyÊN 17/12/95 B71A

16 17H70A0010 HUỲNH PHẠM yẾN NHI 02/03/93 B71A

17 17H70A0011 NGUyỄN THỊ NH¬N 03/10/94 B71A

18 17H70A0012 TRƯ¬NG HỒNG NHUNG 04/11/95 B71A

19 17H70A0013 HỒ THỤy TUyẾT NHƯ 10/03/91 B71A

20 17H70A0016 NGUyỄN NGỌC THIÊN TÂM 06/04/93 B71A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM MÉu in M9205G_

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học Kỳ 3 - Năm Học 2017-2018

Môn thi: NGHe NÓI 6  (eNGL3304) - 3 TC
Nhóm lớp:  B71A (THI NOI)   -   Phân tổ thi:  002

Ngày thi: 05/08/2018

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh SốTờ Chữ KýĐiểm Số Điểm Chữ

Trang 1/1

Ghi chú

In ngày:  24/07/18

Giờ thi: Ca 1 (07g00) Phòng thi: NK.210

Nhóm

1 17H70A0017 PHẠM HIẾU THIÊN 21/02/95 B71A

2 17H70A0018 ĐỖ THỊ aNH TH¬ 18/04/95 B71A

3 17H70A0020 HoÀNG VIỆT TRINH 21/08/95 B71A

4 17H70A0021 TRẦN NGỌC THIÊN TRÚC 29/05/95 B71A

5 17H70A0022 NGUyỄN PHƯ¬NG UyÊN 26/03/95 B71A

6 17H70A0023 CHUNG NGUyỄN MaI Vy 28/01/94 B71A

7 17H70A0024 TRƯ¬NG THỊ THẢo Vy 01/12/95 B71A

8 17H70A2002 NGUyỄN NGỌC THẢo 30/04/95 B71A

9 17H70A2003 PHẠM NGUyỄN KHÁNH TRaNG 12/11/91 B71A

10 17H70B0001 PHẠM THỊ KIM HẠNH 29/07/94 B71A

11 17H70B0002 VÕ THỊ HỒNG HẠNH 25/02/94 B71A

12 17H70B0005 LÊ DƯ¬NG HoÀNG HƯ¬NG 03/09/92 B71A

13 17H70B0007 LÝ BÃo LINH 17/04/89 B71A

14 17H70B0009 NGUyỄN THỊ MỘNG THI 08/02/94 B71A

15 17H70B0010 ĐÀo THỊ THaNH THÚy 28/06/94 B71A

16 17H70B0011 NGUyỄN THỊ LỆ THỦy 29/05/81 B71A

17 17H70B0013 PHẠM THỊ THaNH UyÊN 30/05/91 B71A

18 17H70B2001 BẠCH THỊ KIM LINH 02/01/94 B71A

19 17H70B2002 HoÀNG THỊ QUyÊN 03/05/94 B71A

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Sè SV dù thi: ________  Sè v¾ng thi: _________

Sè bµi thi: __________  Sè tê giÊy thi: ________

Giảng viên Chấm thi 1
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)

Cán bộ Ráp phách
(Ký và ghi rõ Họ tên)

Giảng viên Chấm thi 2
(Ký và ghi rõ Họ tên)


